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Tóm Tắt Thông Báo Thông Tin Cơ sở Cung cấp Dịch vụ (PIN) 

 

PIN 20-22-CCP cung cấp câu trả lời đối với hầu hết những câu hỏi thường gặp từ các nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc trẻ em liên quan đến việc miễn trừ hiện có dành cho các nhà cung cấp mà cần một 
số những tiêu chuẩn cấp phép nhất định được miễn để cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ vượt quá 
khuôn khổ miễn trừ nêu trong quá trình cấp giấy phép; cũng như đối với nhóm, quy mô nhóm, và tỷ 
lệ bắt buộc tại các môi trường chăm sóc trẻ được cấp phép cũng như môi trường chăm sóc trẻ miễn 
phép trong quá trình khủng hoảng y tế do đại dịch COVID-19. 

 
Để đối phó tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp do dịch bệnh virus Corona 2019 (COVID-19) đang 
diễn biến nhanh chóng ở California, Bộ Dịch Vụ Xã Hội California (CDSS) hiện đang thực hiện các 
động thái trọng yếu chưa từng có tiền lệ để đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ có 
những nguồn hỗ trợ và sự linh hoạt cần thiết để đáp ứng nhu cầu của trẻ đang nhận sự chăm sóc.   
 
Kể từ ngày 25/8/2020, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ có phép và được miễn phép phải tuân 
thủ “Hướng Dẫn Liên Quan đến Nhóm” do Bộ Y Tế Công Cộng California ban hành.  Hướng dẫn có 
sẵn ở đây:  Hướng Dẫn dành cho các Nhóm Nhỏ Trẻ Em và Thanh Thiếu Niên và Quản Lý Ca 
Nhiễm COVID-19 và Trường Hợp Tiếp Xúc tại Các Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Em Cơ 
Sở Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ. Hướng dẫn này bổ sung thêm vào Hướng Dẫn Dịch Vụ Chăm 
Sóc Trẻ được phát hành ngày 17/7/2020. Hướng dẫn cũng áp dụng đối với các nhóm trẻ em và 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/small-groups-child-youth.aspx__;!!GYLAgPY1nfYXW-ZqwnM!ZEelIngsMqhQdVd0XuZsJJ_HWlJ8Q7fwb0q8FsKJkgCXOTfc0rZA3bMRTfA2CiHosXEDwA$
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/contact-management-childcare-facilities.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/contact-management-childcare-facilities.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/contact-management-childcare-facilities.aspx
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf


 
 
thanh thiếu niên trong các môi trường có kiểm soát và giám sát trong nhà được điều hành bởi các cơ 
quan giáo dục địa phương, tổ chức phi lợi nhuận hoặc các nhà cung cấp được ủy quyền, bao gồm 
mà không giới hạn đối với các trường công lập và tư thục; các cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ 
có phép và được miễn phép; cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc có tổ chức và có giám sát, ví dụ 
“trung tâm học tập từ xa”; các chương trình giải trí; chương trình trước và sau giờ học; nhóm thanh 
niên, và các trại hè hoạt động ban ngày. 
 
Như được nêu trong PIN 20-04-CCLD, vào ngày 4/3/2020, Thống Đốc Bang Newsom đã ban hành 
Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp (“Tuyên Bố”) đối với California cho phép CDSS giải quyết nhu cầu 
của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ ban ngày, cho phép miễn trừ mọi điều khoản trong Bộ 
Luật Sức Khỏe và An Toàn hoặc Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế, kèm theo các quy định, tiêu chuẩn 
cấp phép lâm thời, hoặc các chính sách hoặc quy trình bằng văn bản khác liên quan đến việc sử 
dụng, cấp phép hoặc phê duyệt các cơ sở và nhà trẻ cung cấp dịch vụ trong khuôn khổ quyền hạn 
của CDSS.  
 
Các câu hỏi thường gặp cung cấp câu trả lời về sự miễn trừ hiện có dành cho các nhà cung cấp 
muốn cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em vượt quá điều kiện hiện nay mà đủ tiêu chuẩn trong quá 
trình cấp phép hoặc miễn phép đối với cơ sở cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em, và sự miễn trừ các 
tiêu chuẩn cấp phép đối với những nhà cung cấp có phép. Sự miễn trừ được đưa ra nhằm cung cấp 
giải pháp ngắn hạn đối với việc cung cấp dịch vụ chăm sóc hiện có dành cho những nhà cung cấp 
được miễn phép, các cơ sở có phép, và dịch vụ chăm sóc trẻ tạm thời được chủ lao động bảo trợ 
trong tình trạng khẩn cấp do đại dịch COVID-19. 
 
GHI CHÚ: Trong trường hợp bất kỳ hướng dẫn nào trong mẫu PIN này và Hướng Dẫn Liên 
Quan đến Nhóm mâu thuẫn với những sự miễn trừ có trong mẫu PIN 20-04-CCP và PIN 20-15-
CCP, thì mẫu PIN này sẽ chi phối. 
 
CDSS khuyến nghị các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tiếp tục tuân theo hướng dẫn có trong 
toàn bộ các PIN phù hợp của CDSS, cũng như hướng dẫn của các nhà cung cấp dịch vụ y tế, Trung 
Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), Bộ Y Tế Công Cộng California (CDPH), và sở y tế 
công cộng địa phương. Vui lòng liên hệ với Văn Phòng Khu Vực địa phương để được giải đáp mọi 
thắc mắc về PIN.  
 

  

https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-04-CCP.pdf


 
 

Những Câu Hỏi Chung về Sự Miễn Trừ 
 

Câu hỏi Trả Lời 
Các đường dẫn 

thông tin 

Tôi có thể có được 
sự miễn trừ đối với 
một số các tiêu 
chuẩn cụ thể dành 
cho nhà cung cấp 
có phép hoặc cung 
cấp dịch vụ chăm 
sóc trẻ vượt quá 
khuôn khổ miễn 
trừ trong quá trình 
cấp phép của tôi 
không? 

Sự miễn trừ hiện có dành cho những nhà cung 
cấp muốn cung cấp dịch vụ chăm sóc vượt quá 
các điều kiện hiện tại đạt điều kiện trong quá 
trình cấp phép hoặc miễn trừ đối với cơ sở 
chăm sóc trẻ.  Các nhà cung cấp được miễn 
phép muốn hoạt động vượt trên giới hạn yêu 
cầu miễn trừ hiện nay (xem bảng chú giải), phải 
yêu cầu sự miễn trừ.  Nhà cung cấp sẽ phải yêu 
cầu sự miễn trừ và đáp ứng mọi điều kiện để 
được miễn trừ, tuân thủ các hướng dẫn của y tế 
công cộng tại địa phương để cung cấp môi 
trường chăm sóc trẻ lành mạnh và an toàn, 
đồng thời kết hợp các chính sách và quy trình 
do CDSS cung cấp để hỗ trợ phòng ngừa, ngăn 
chặn và giảm thiểu tác động từ đại dịch COVID-19. 

Bộ Luật Sức Khỏe & 
An Toàn mục 
1596.792 

Tôi sẽ phải đáp 
ứng những điều 
kiện gì để có được 
sự miễn trừ một số 
tiêu chuẩn nhất 
định dành cho nhà 
cung cấp có phép 
hoặc vượt quá 
khuôn khổ miễn 
trừ trong giai đoạn 
cấp phép? 

Các điều kiện dưới đây, cùng với các điều kiện 
cụ thể đối với loại miễn trừ trong thời gian cấp 
phép, cần phải được đáp ứng để cung cấp dịch 
vụ chăm sóc vượt quá tiêu chuẩn cấp phép 
hoặc những điều kiện hiện nay đủ điều kiện để 
được miễn trừ trong thời gian cấp phép: 
 

• Khả năng tuân thủ Hướng Dẫn Ngành dành 
cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em 

• Tuân thủ chỉ thị của sở y tế địa phương 

• Kiểm tra lý lịch đầy đủ của CDSS, bao gồm 
việc xóa hoặc miễn tiền án tiền sự 

• Đào tạo Sơ Cứu/CPR 

• Duy trì khoảng cách giao tiếp & che mặt 

• Kế hoạch ứng phó trường hợp khẩn cấp và 
bảo vệ người sử dụng dịch vụ 

• Tuân thủ các yêu cầu về báo cáo 

• Tuân thủ sự giám sát của các cấp có thẩm 
quyền của chính phủ, bao gồm CDSS 

• Cho phép giám sát bằng phương tiện truyền 
hình/điện thoại dành cho hội nghị 

• Quy mô nhóm và năng lực do sở y tế tiểu 
bang hoặc sở y tế địa phương, hoặc Văn 
Phòng Khu Vực Cấp Phép Dịch Vụ Chăm 
Sóc Trẻ của CDSS quy định 

• Độ tuổi, môi trường, thiết bị, vật tư và nguồn 
cung cấp phù hợp 

• Khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ 
trợ đối với nhu cầu đặc biệt của trẻ nhận sự 
chăm sóc, nếu phù hợp   

Hướng Dẫn Cập 
Nhật về COVID-19:  
Dịch Vụ Chăm Sóc 
Trẻ Em 
 
Xóa Hồ Sơ Tội 
Phạm 
Bộ Luật Sức Khỏe & 
An Toàn (HSC) mục  
1596.871 
 
Đăng Ký TrustLine 
 
Văn Phòng Khu Vực 
Cấp Phép Dịch Vụ 
Chăm Sóc Trẻ của 
CDSS 
 
PIN 20-04-CCP  

 
PIN 20-04-CCLD 
 
PIN 20-15-CCP 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.792.
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1596.871.&lawCode=HSC
http://trustline.org/
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/CCP%20Documents/CCLD_CCL_RO_Contacts.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/CCP%20Documents/CCLD_CCL_RO_Contacts.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/CCP%20Documents/CCLD_CCL_RO_Contacts.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/CCP%20Documents/CCLD_CCL_RO_Contacts.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-04-CCP.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/PIN_20-04-CCLD_CoronavirusEO.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN%2020-15-CCP.pdf


 
 

Các đường dẫn 
Câu hỏi Trả Lời 

thông tin 

• Thông báo phụ huynh/người giám hộ về 
những chính sách bị tác động bởi sự miễn trừ 

• Niêm yết sự miễn trừ tại các không gian 
chung trong nhà hoặc cơ sở 

• Thời gian hiệu lực miễn trừ 90 ngày - CDSS 
có thể gia hạn sau khi đánh giá về nhu cầu 
và quá trình tuân thủ 

Đâu là quy trình để 
đạt sự miễn trừ đối 
với một số tiêu 
chuẩn nhất định 
dành cho nhà cung 
cấp có phép hoặc 
vượt quá khuôn 
khổ miễn trừ trong 
giai đoạn cấp 
phép? 

Nếu quý vị quan tâm đến yêu cầu miễn trừ, thì 
vui lòng liên hệ với Văn Phòng Khu Vực (RO) 
Cấp Phép Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ của CDSS  tại 
địa phương và yêu cầu sự miễn trừ bằng văn 
bản với mọi thông tin phù hợp có trong PIN phù 
hợp. RO sẽ xem xét yêu cầu miễn trừ và xác 
định liệu yêu cầu miễn trừ có khẳng định nhu 
cầu miễn trừ và giải thích cách nhà cung cấp sẽ 
đáp ứng yêu cầu và điều kiện về sức khỏe và an 
toàn để có được sự miễn trừ hay không.   
  

Yêu cầu về miễn trừ sẽ được xem xét trên cơ 
sở từng trường hợp cụ thể. RO sẽ liên hệ với 
quý vị nếu yêu cầu được coi là thiếu và cần bổ 
sung thêm thông tin. Nếu yêu cầu miễn trừ bị từ 
chối, quý vị sẽ được thông báo bằng văn bản về 
lý do từ chối. Nếu yêu cầu miễn trừ được chấp 
thuận, Chương Trình Cấp Phép Dịch Vụ Chăm 
Sóc Trẻ sẽ thông báo quý vị bằng văn bản, và 
quý vị phải niêm yết sự miễn trừ ở không gian 
chung trong nhà hoặc cơ sở. 

Chức Năng của Văn 
Phòng 
  
PIN 20-04-CCP  
 
PIN 20-04-CCLD 

 

 
Câu Hỏi về Loại Chương Trình Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Được Miễn Phép 
 

Câu hỏi Trả Lời 
Các đường dẫn 

thông tin 

Đâu là điều kiện bổ 
sung để được miễn 
trừ đối với nhà cung 
cấp đang cung cấp 
Dịch Vụ Chăm Sóc từ 
Gia Đình, Bạn Bè, 
Hàng Xóm & Người 
Thân được miễn 
phép? 

Ngoài các điều kiện được nêu trên, những điều 
kiện sau cũng sẽ áp dụng đối với dịch vụ chăm 
sóc từ gia đình, bạn bè & hàng xóm cũng như 
đối với người thân cung cấp dịch vụ chăm sóc: 
 

• Nếu là sự miễn trừ của TrustLine, thì quy 
mô nhóm được giới hạn là 10 trẻ 

Bộ Luật Sức Khỏe & 
An Toàn (HSC) mục  
1596.792(d) & (f) 
 

Bộ Luật Quy Định 
của California, tiêu 
đề 22 (“22 CCR”) 
mục 102358 
 

PIN 20-04-CCP 
(Trustline) 

Đâu là điều kiện bổ 
sung để được miễn 
trừ đối với nhà cung 

Ngoài các điều kiện được nêu trên, những điều 
kiện dưới đây cũng sẽ áp dụng đối với các nhà 
cung cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Hợp Tác: 

Bộ Luật Sức Khỏe & 
An Toàn (HSC) mục 
1596.792(e) 

https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/EM/OfficeFunctions.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/EM/OfficeFunctions.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-04-CCP.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/PIN_20-04-CCLD_CoronavirusEO.pdf
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.792.
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IC90FF890D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?originationContext=document&transitionType=StatuteNavigator&needToInjectTerms=False&viewType=FullText&contextData=(sc.Default)
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-04-CCP.pdf
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.792.


 
 

Câu hỏi Trả Lời 
Các đường dẫn 

thông tin 

cấp cung cấp Dịch 
Vụ Chăm Sóc Hợp 
Tác được miễn 
phép? 
 

• Không quá 14 trẻ 

• Sự tiếp cận với những nguồn hỗ trợ kỹ 
thuật số được xem xét trên cơ sở từng 
trường hợp 

22 CCR các mục 
102358, & 101158 
 

 

Đâu là điều kiện bổ 
sung để được miễn 
trừ đối với nhà cung 
cấp đang cung cấp 
dịch vụ chăm sóc 
được miễn phép như 
một chương trình 
giải trí Công Cộng? 

Ngoài các điều kiện được nêu trên, những điều 
kiện dưới đây cũng sẽ áp dụng đối với các 
Chương Trình Giải Trí Công Cộng cung cấp 
dịch vụ chăm sóc: 
 

• Nếu trên sân trường, thì phải có sự phê 
chuẩn phải từ học khu hoặc tương đương 

• Không quá 14 trẻ trong một nhóm 

• Chỉ giới hạn ở độ tuổi đi học (K-12) 

• Những độ tuổi khác cần được xem xét trên 
cơ sở từng trường hợp  

• Có uy tín đối với cơ quan Cấp Phép Dịch 
Vụ Chăm Sóc Trẻ nếu là người đứng tên 
giấy phép hiện tại 

• Chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ, 
nếu phù hợp  

• Sự tiếp cận với những nguồn hỗ trợ kỹ 
thuật số được xem xét trên cơ sở từng 
trường hợp 

Bộ Luật Sức Khỏe & 
An Toàn (HSC) mục  
1596.792(g) 
 
22 CCR mục 
101158 

 

Đâu là điều kiện bổ 
sung để được miễn 
trừ đối với nhà cung 
cấp đang cung cấp 
dịch vụ chăm sóc 
được miễn phép như 
một chương trình 
giải trí Công Cộng 
(chẳng hạn như 
YMCA, Hướng Đạo 
Sinh Thanh Nam/Nữ 
Tú, Câu Lạc Bộ 
Thanh Nam & Nữ 
Tú)? 

Ngoài các điều kiện được nêu trên, những điều 
kiện dưới đây cũng sẽ áp dụng đối với các 
Chương Trình Giải Trí Công Cộng cung cấp 
dịch vụ chăm sóc: 
 

• Nếu trên sân trường, thì phải có sự phê 
chuẩn phải từ học khu hoặc tương đương 

• Không quá 14 trẻ trong một nhóm 

• Chỉ giới hạn ở độ tuổi đi học (K-12) 

• Những độ tuổi khác cần được xem xét trên 
cơ sở từng trường hợp 

• Có uy tín đối với cơ quan Cấp Phép Dịch 
Vụ Chăm Sóc Trẻ nếu là người đứng tên 
giấy phép hiện tại 

• Chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ, 
nếu phù hợp 

• Sự điều phối dịch vụ địa phương với y tế 
công cộng địa phương và học khu cần thiết 

• Sự tiếp cận với những nguồn hỗ trợ kỹ 
thuật số được xem xét trên cơ sở từng 
trường hợp 

Bộ Luật Sức Khỏe & 
An Toàn (HSC) mục  
1596.793 
 
22 CCR mục 
101158 

Đâu là điều kiện bổ 
sung để được miễn 

Ngoài các điều kiện được nêu trên, những điều 
kiện dưới đây cũng sẽ áp dụng đối với các 

Bộ Luật về Sức 
Khỏe & An Toàn 

https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IC90FF890D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?originationContext=document&transitionType=StatuteNavigator&needToInjectTerms=False&viewType=FullText&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I96DC1A70D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?originationContext=document&transitionType=StatuteNavigator&needToInjectTerms=False&viewType=FullText&contextData=(sc.Default)
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.792.
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I96DC1A70D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?originationContext=document&transitionType=StatuteNavigator&needToInjectTerms=False&viewType=FullText&contextData=(sc.Default)
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1596.793&lawCode=HSC
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I96DC1A70D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?originationContext=document&transitionType=StatuteNavigator&needToInjectTerms=False&viewType=FullText&contextData=(sc.Default)


 
 

Câu hỏi Trả Lời 
Các đường dẫn 

thông tin 

trừ đối với nhà cung 
cấp đang cung cấp 
dịch vụ chăm sóc 
được miễn phép như 
một Trại Hè? 

chương trình trại hè cung cấp dịch vụ chăm sóc: 

• Tùy thuộc vào thông báo hoạt động gửi tới 
cơ sở y tế công cộng tại địa phương và 
việc thanh tra trại hè có tổ chức  

• Nếu trên sân trường, thì phải có sự phê 
chuẩn phải từ học khu hoặc tương đương 

• Tùy thuộc vào thông báo hoạt động gửi tới 
cơ sở y tế công cộng tại địa phương và 
việc thanh tra trại hè có tổ chức 

• Không quá 14 trẻ trong một nhóm 

• Chỉ giới hạn ở độ tuổi đi học (K-12) 

• Những độ tuổi khác cần được xem xét trên 
cơ sở từng trường hợp 

• Chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ 

• An toàn xung quanh các hệ thống nước 

• Sự tiếp cận với những nguồn hỗ trợ kỹ 
thuật số được xem xét trên cơ sở từng 
trường hợp 

(HSC) các mục 
1596.793 & 18897 
 
Hướng Dẫn Lâm 
Thời về COVID-19: 
Trại Hè Hoạt Động 
Ban Ngày 

Đâu là điều kiện bổ 
sung để được miễn 
trừ đối với nhà cung 
cấp đang cung cấp 
dịch vụ chăm sóc 
được miễn phép như 
một Chương Trình  
Mở Rộng Trong Ngày 
Trước & Sau Giờ Học  
(các chương trình 
của trường công lập 
& tư thục và  ASES)? 

Ngoài các điều kiện được nêu trên, những điều 
kiện dưới đây cũng sẽ áp dụng đối với các 
Chương Trình Mở Rộng Trong Ngày cung cấp 
dịch vụ chăm sóc: 
 

• Cần sự phê chuẩn từ học khu/tương đương  

• Sự điều phối dịch vụ/quan hệ đối tác địa 
phương với cơ sở y tế công cộng địa 
phương và Học Khu cần thiết 

• Không quá 14 trẻ trong một nhóm 

• Có uy tín với cơ quan cấp phép nếu là 
người đứng tên giấy phép hiện tại 

• Chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ, 
nếu phù hợp 

• Sự tiếp cận với những nguồn hỗ trợ kỹ thuật 
số được xem xét trên cơ sở từng trường hợp 

Bộ Luật Sức Khỏe & 
An Toàn (HSC) mục  
1596.792(h) 
 
22 CCR mục 
101158 
 
Bộ Luật Giáo Dục 
mục 8484.3 

 

Đâu là điều kiện bổ 
sung để được miễn 
trừ đối với nhà cung 
cấp đang cung cấp 
dịch vụ chăm sóc 
được miễn phép như 
là Sự Bố Trí Cung 
Cấp Dịch Vụ Chăm 
Sóc Trẻ Tạm Thời? 

Ngoài các điều kiện được nêu trên, những điều 
kiện dưới đây cũng sẽ áp dụng đối với Thỏa 
Thuận Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Tạm 
Thời cung cấp dịch vụ chăm sóc: 
 

• Nếu trên sân trường, thì phải có sự phê 
chuẩn của học khu hoặc tương đương 

• Không quá 14 trẻ trong một nhóm 

• Chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ, 
nếu phù hợp 

• Sự tiếp cận với những nguồn hỗ trợ kỹ 
thuật số được xem xét trên cơ sở từng 
trường hợp 

Bộ Luật Sức Khỏe & 
An Toàn (HSC) mục  
1596.771 
 
PIN 20-04-CCP (Do 
Chủ Sử Dụng Lao 
Động Tài Trợ) 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1596.793&lawCode=HSC
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=18897.&lawCode=HSC
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-daycamps.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-daycamps.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-daycamps.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-daycamps.pdf
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.792.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=8484.3
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=8484.3
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.771
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.771
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.771
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-04-CCP.pdf


 
 

Câu hỏi Trả Lời 
Các đường dẫn 

thông tin 

 

Đâu là điều kiện bổ  

sung để được miễn 
trừ đối với nhà cung 
cấp đang cung cấp 
dịch vụ chăm sóc 
được miễn phép như 
một Nhà Cung Cấp 
Dịch Vụ Chăm Sóc 
Giảng Dạy? 

Ngoài các điều kiện được nêu trên, những điều 
kiện dưới đây cũng sẽ áp dụng đối với các nhà 
cung cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Giảng Dạy: 

• Nếu trên sân trường, thì phải có sự phê 
chuẩn phải của học khu hoặc tương đương 

• Không quá 14 trẻ trong một nhóm 

• Sự điều phối dịch vụ/quan hệ đối tác địa 
phương với y tế công cộng địa phương và 
học khu cần thiết 

• Chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ, 
nếu phù hợp 

• Sự tiếp cận với những nguồn hỗ trợ kỹ 
thuật số được xem xét trên cơ sở từng 
trường hợp 

Bộ Luật Sức Khỏe & 
An Toàn (HSC) mục  
1596.792(l) 

 
Câu Hỏi về Sự Miễn Trừ dành cho Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ Có Phép  
 

Câu hỏi Trả Lời 
Các đường dẫn 

thông tin 

Đâu là điều kiện bổ 
sung để có được sự 
miễn trừ đối với 
trung tâm cung cấp 
dịch vụ chăm sóc trẻ 
có phép muốn vượt 
giới hạn giấy phép? 
 
Dịch Vụ Chăm Sóc 
Có Phép (Sự Miễn 
Trừ Riêng) 
Trung Tâm Cung Cấp 
Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ 

Nhà cung cấp có phép cần phải tuân thủ những 
điều kiện được nêu trong PIN 20-04-CCP và 
PIN 20-15-CCP cũng như những điều kiện sau: 
 

• Nếu trên sân trường, thì phải có sự phê 
chuẩn phải của học khu hoặc tương đương 

• Có uy tín với cơ quan Cấp Phép Dịch Vụ 
Chăm Sóc Trẻ 

• Không quá 14 trẻ trong một nhóm 

• Chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ,  

nếu phù hợp 

• Sự điều phối dịch vụ địa phương với y tế 
công cộng địa phương và học khu cần thiết 

• Sự tiếp cận với những nguồn hỗ trợ kỹ 
thuật số được xem xét trên cơ sở từng 
trường hợp 

Tuyên Bố Tình 
Trạng Khẩn Cấp 
của Thống Đốc 
Bang  
 

Đã được tiến hành 
trong thời gian cấp 
phép  — trung tâm 
 

PIN 20-04-CCP 

PIN 20-15-CCP 
 

Hướng Dẫn Cập 
Nhật về COVID-19:  
Dịch Vụ Chăm Sóc 
Trẻ 

Đâu là điều kiện bổ 
sung để có được sự 
miễn trừ đối với nhà 
trẻ gia đình có phép 
muốn vượt giới hạn 
giấy phép? 
Dịch Vụ Chăm Sóc 
Có Phép (Sự Miễn 
Trừ Riêng) 
Nhà Trẻ Gia Đình 

Nhà cung cấp có phép cần phải tuân thủ những 
điều kiện được nêu trong PIN 20-04-CCP và 
PIN 20-15-CCP cũng như những điều kiện sau: 
 

• Có uy tín với cơ quan Cấp Phép Dịch Vụ 
Chăm Sóc Trẻ 

• Chứng nhận an toàn phòng chống cháy nổ 

• Không quá 14 trẻ trong một nhóm 

• Sự tiếp cận với những nguồn hỗ trợ kỹ 
thuật số được xem xét trên cơ sở từng 

Tuyên Bố Tình Trạng 
Khẩn Cấp của Thống 
Đốc Bang  
 

Đã tiến hành - Gia Đình 
 

PIN 20-04-CCP 
 

PIN 20-15-CCP 
 

Hướng Dẫn Cập Nhật 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.792.
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.4.20-Coronavirus-SOE-Proclamation.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.4.20-Coronavirus-SOE-Proclamation.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.4.20-Coronavirus-SOE-Proclamation.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.4.20-Coronavirus-SOE-Proclamation.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-04-CCP.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN%2020-15-CCP.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.4.20-Coronavirus-SOE-Proclamation.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.4.20-Coronavirus-SOE-Proclamation.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.4.20-Coronavirus-SOE-Proclamation.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-04-CCP.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN%2020-15-CCP.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf


 
 

Câu hỏi Trả Lời 
Các đường dẫn 

thông tin 

trường hợp về COVID-19:  Dịch 
Vụ Chăm Sóc Trẻ 

Nhóm, Quy Mô Nhóm, và Tỷ Lệ 
 

Câu hỏi Trả Lời 
Các đường dẫn  

thông tin 

Nhóm là gì? 
 

Nhóm: một nhóm là một nhóm ổn định gồm tối đa 
14 trẻ và hai người lớn giám sát trong môi trường 
có giám sát, trong đó người lớn giám sát và trẻ em 
ở bên nhau trong mọi hoạt động (ví dụ: ăn uống, 
giải trí, v.v...), và tránh tiếp xúc với những người 
ngoài nhóm trong cơ sở.  
 

Duy trì người cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ và trẻ 
trong cùng một nhóm mỗi ngày, và bao gồm trẻ 
đến từ cùng một gia đình hoặc đi chung một xe 
vào cùng một nhóm, giảm nguy cơ phơi nhiễm 
bằng việc hạn chế số người mà nhóm này sẽ 
tương tác. Nhóm cần phải tránh thay đổi trẻ từ các 
nhóm khác nhau, trừ khi việc thay đổi là cần thiết 
đối với sự an toàn và sức khỏe tổng thể của trẻ.   
 

Một nhóm có thể được chia thành nhiều nhóm nhỏ 
tương tác với nhau trong ngày, miễn là tổng nhóm 
không quá tỷ lệ 14: 2. 

Hướng Dẫn dành cho 
Các Nhóm Nhỏ Trẻ 
Em và Thanh Thiếu 
Niên   

Không gian cơ sở 
cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ cần 
để phục vụ một 
nhóm 14 trẻ phải 
rộng bao nhiêu? 

Trung Tâm Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ:   
35 feet vuông (~ 3.3m2) cho mỗi trẻ trong nhà và 
75 feet vuông (~ 7m2) cho mỗi trẻ ngoài trời (có 
thể có sự miễn trừ đối với không gian chung ngoài 
trời) nếu dịch vụ chăm sóc được cung cấp trên 
sân trường, thì yêu cầu về không gian sẽ được 
miễn. Yêu cầu nhằm ngăn ngừa sự tương tác 
giữa các nhóm có thể được đáp ứng bằng việc 
sắp xếp mỗi nhóm trong một phòng riêng hoặc 
không gian riêng có vách ngăn. 
 

Phòng tắm, hội trường, văn phòng, khu vực cách 
ly, khu vực chuẩn bị thực phẩm, khu vực lưu kho, 
và không gian sàn dành cho kệ, tủ, kho lưu trữ di 
động, và thiết bị văn phòng không được tính gộp 
vào không gian hoạt động trong nhà. 
 

Nhà Trẻ Gia Đình và Nhà Riêng được Miễn Phép:   
Không có yêu cầu về không gian, tuy nhiên, chứng 
nhận an toàn phòng chống cháy nổ có thể sẽ là 
cần thiết đối với nhà trẻ gia đình lớn (có quy mô lớn). 

22 CCR mục 
101238.2 & 
101238.3 Trường 
mầm non 
101438.2 & 
101438.3 Trẻ Sơ 
Sinh, 101538.2 & 
101538.3 Tuổi đi học 
  
Bộ Luật Sức Khỏe & 
An Toàn (HSC) 
mục 1596.806  
 

 

Phải có bao nhiêu 
phòng tắm cho một 
nhóm 14 trẻ? 

Trung Tâm Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ:   
1 nhà vệ sinh và bồn rửa dành cho 15 trẻ 
(nếu dịch vụ chăm sóc được cung cấp trên sân 

Bộ Luật Sức Khỏe & 
An Toàn (HSC) 
mục 1596.806  

https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-childcare--en.pdf
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Câu hỏi Trả Lời 
Các đường dẫn  

thông tin 

 trường, thì yêu cầu về nhà vệ sinh sẽ được miễn) 
 
Nhà Trẻ Gia Đình và Nhà Riêng được Miễn Phép:   
Tối thiểu 1 phòng tắm trong nhà 

 
22 CCR mục 101239  
 

Đâu là sự khác biệt
giữa tỷ lệ và quy 
mô nhóm? 
 

Tỷ lệ là số trẻ em trên một người lớn tại cơ sở 
cung cấp dịch vụ chăm sóc (ví dụ: 10 trẻ em trên 1 
người lớn hoặc 10:1).  Các tỷ lệ đã lập cần phải 
được duy trì trong nhóm trẻ em và người lớn. 
 

Quy mô nhóm là số trẻ em trong một nhóm. Quy 
mô nhóm phải duy trì càng nhỏ càng tốt. Theo 
Hướng Dẫn Nhóm của tiểu bang thì quy mô nhóm 

 không được quá 14 trẻ hoặc thanh thiếu niên, và 
các nhóm này phải được tách riêng. (Cơ sở y tế 
công cộng tại địa phương của quý vị có thể có 
hướng dẫn cụ thể về quy mô nhóm tối đa.) 
 

Quy mô nhóm không được vượt quá sức chứa 
của không gian hiện có để cung cấp khoảng cách 
ít nhất 6 feet (2m) giữa mỗi cá nhân, bao gồm 
nhân viên. Nhóm càng nhỏ thì nguy cơ lây lan 
càng ít. Khi quy mô nhóm tăng, hoặc khi nhóm có 
tiếp xúc với các nhóm khác, thì nguy cơ lây lan 
bệnh sẽ tăng theo. 

Hướng Dẫn Ngành về 
COVID-19: Trường 
Học và Các Chương 
Trình tại Trường  
  
Hướng Dẫn Cập Nhật 
về COVID-19: Các 
Nhà Cung Cấp Dịch 
Vụ và Chương Trình 
Chăm Sóc Trẻ  
 
Hướng Dẫn dành cho 
Các Nhóm Nhỏ Trẻ 
Em và Thanh Thiếu 
Niên 

Đâu là tỷ lệ giáo 
viên-trẻ em tối đa 
được phép đối với 
cơ sở cung cấp 
dịch vụ chăm sóc 
trẻ có phép? 
 

Trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ trong độ 
tuổi đi học: 
1 giáo viên với 14 trẻ 
1 giáo viên & 1 trợ giảng với 15-28 trẻ 
Lưu ý: Một nhóm không được quá 14 trẻ hoặc 
thanh thiếu niên và 2 người lớn giám sát. Nếu 
trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ phục vụ 
trên 14 trẻ, thì giáo viên và trợ giảng phải tách 
nhóm thành các nhóm riêng có không quá 14 trẻ, 
và không nên có sự tương tác giữa các nhóm. 
 

Dịch vụ chuyên biệt một:một có thể được cung 
cấp cho trẻ thông qua nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
không thuộc nhóm của trẻ miễn là những dịch vụ này 
được cung cấp phù hợp với hướng dẫn ngành. 
 

Nhà Trẻ Gia Đình Nhỏ (Có Quy Mô Nhỏ): 
Số trẻ tối đa mà dịch vụ chăm sóc có thể được 
cung cấp tại cùng một thời điểm, bao gồm trẻ dưới 
10 tuổi cư trú tại nhà của người được cấp phép, 
sẽ thuộc một trong những nhóm dưới đây: 
(1) 4 trẻ sơ sinh; hoặc 
(2) 6 trẻ, trong đó tối đa có 3 trẻ sơ sinh; hoặc 
(3) Trên 6 và lên đến 8 trẻ (1 trẻ đã đăng ký và 
đang theo học mẫu giáo hoặc trường tiểu học và 1 
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trẻ ít nhất ở độ tuổi lên 6) 
 

Nhà Trẻ Gia Đình Lớn (Có Quy Mô Lớn): 
Số trẻ tối đa được cung cấp dịch vụ chăm sóc tại 
cùng một thời điểm, khi có người trợ giảng cung 
cấp dịch vụ chăm sóc trong nhà, bao gồm trẻ dưới 
10 tuổi cư trú tại nhà của người được cấp phép, 
và con của người trợ giảng cung cấp dịch vụ chăm 
sóc dưới 10 tuổi sẽ là: 
(1) 12 trẻ em, trong đó tối đa có 4 trẻ sơ sinh; hoặc 
(2) Trên 12 và lên đến 14 trẻ em (1 trẻ đã đăng ký 
và đang theo học mẫu giáo hoặc trường tiểu học 
và 1 trẻ ít nhất ở độ tuổi lên 6)  
(3) Không quá 3 trẻ sơ sinh sẽ được chăm sóc tại 
mọi thời điểm khi trên 12 trẻ em vẫn đang được 
chăm sóc. Người được cấp phép sẽ thông báo 
cho phụ huynh rằng cơ sở hiện đang chăm sóc 
thêm 2 trẻ em trong độ tuổi đi học và có thể lên 
tới 13 hoặc 14 trẻ em trong nhà cùng một lúc. 
 

Nhà Riêng được Miễn Phép: 
Nếu người chăm sóc có miễn trừ TrustLine hiện 
đang cung cấp dịch vụ chăm sóc, thì số trẻ em tối 
đa nhận sự chăm sóc sẽ được giới hạn là 10 trẻ 
trong độ tuổi đi học.   
 

Nếu dịch vụ chăm sóc hợp tác được phụ huynh 
cung cấp kết hợp nỗ lực chăm sóc luân phiên cho 
toàn bộ trẻ trong tập thể, thì số trẻ tối đa mà dịch vụ 
chăm sóc có thể được cung cấp sẽ lên đến 14 trẻ. 
 

 
 
 

  



 
 

Bảng Chú Giải Thuật Ngữ 
 

Thuật Ngữ Định Nghĩa Cấp Có Thẩm Quyền 

Trại Hè 

Hoạt động tuân thủ các yêu 
cầu do Bộ Y Tế Công Cộng 
California (CDPH) quy 
định. Bao gồm sự cấp phép 
của Hiệp Hội Trại Hoa Kỳ   
 

Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn (HSC) mục  18897.4 

 
 

Các trại hè có tổ chức sẽ không chịu sự chi phối 
của những quy định từ cơ quan chính quyền tiểu 
bang nào khác ngoài Bộ Y Tế Công Cộng, hội 
đồng kiểm định chất lượng nước khu vực 
California, Hội Đồng Kiểm Định Tài Nguyên Nước
Tiểu Bang, và Cảnh Sát Trưởng Phòng Cháy
Chữa Cháy Tiểu Bang 

Dịch Vụ 
Chăm Sóc 
Hợp Tác 

Chăm sóc bởi người thân  
  
Không quá 12 trẻ  
  
Cung cấp dịch vụ chăm sóc 
luân phiên  
 
Không thanh toán  
  
Thanh toán được phép đối 
với những hoạt động và vật 
dụng ngoài trời   

 

 
 
 

Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn (HSC) mục  1596.792 

 (e) Mọi thỏa thuận hợp tác giữa các phụ huynh 
trong việc chăm sóc con cái khi không có sự thanh
toán, thì việc thỏa thuận sẽ phải thỏa mãn mọi 
điều kiện sau: 

(1) Trong thỏa thuận hợp tác, các phụ huynh sẽ
kết hợp mọi nỗ lực sao cho một phụ huynh, hoặc
nhóm phụ huynh, luân phiên nhau làm người chịu
trách nhiệm cung cấp dịch chăm sóc cho toàn bộ 

 

 

 
 

trẻ trong tập thể. 

(2) Người chăm sóc trẻ sẽ phải là phụ huynh, 
người giám hộ hợp pháp, cha mẹ kế, ông, bà, cô,
chú, hoặc anh chị em ruột đã trưởng thành của ít 
nhất một trong số trẻ trong tập thể. 

(3) Có thể sẽ không có thanh toán bằng tiền mặt
hoặc nhận thu nhập bằng hiện vật để đổi lấy việc 
cung cấp dịch vụ chăm sóc. Điều này không ngăn
cản sự đóng góp bằng hiện vật như đồ ăn nhẹ, trò
chơi, đồ chơi, chăn ngủ trưa, gối, và những vật 

 

dụng khác mà phụ huynh cho là phù hợp với con 
mình. Mục đích của đoạn này không phải là ngăn 
cản việc thanh toán đối với các hoạt động ngoài
trời, mà khoản tiền này có thể sẽ không vượt quá 
chi phí thực tế cho hoạt động đó. 

(4) Không có quá 12 trẻ nhận dịch vụ chăm sóc tại 
cùng một thời điểm và cùng một địa điểm. 

Nguồn hỗ trợ 
kỹ thuật số  

Thuật ngữ nguồn hỗ trợ học 
tập kỹ thuật số được sử 
dụng ở đây để chỉ vật dụng 
có trong bối cảnh khóa học 
hỗ trợ thành tựu đạt được 
từ những mục tiêu học tập 
theo quy định của học viên. 
Những vật dụng này bao 

 Bộ Giáo Dục California (CDE) Các Câu Hỏi 
Thường Gặp đối với việc Học Tập Từ Xa   

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=18897.&lawCode=HSC
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.792.
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Thuật Ngữ Định Nghĩa Cấp Có Thẩm Quyền 

gồm các nguồn hỗ trợ ở 
định dạng kỹ thuật số bao 
gồm: Internet tốc độ cao, 
thiết bị hỗ trợ thích ứng, tai 
nghe, micrô, phần mềm các 
ứng dụng mới nhất cho phép 
sự phối hợp & hợp tác.   

Ngày Mở 
Rộng: 
Chương 
Trình Trước 
& Sau Giờ 
Học (Trường 
Công Lập và 
Tư Thục) 

Chương trình cung cấp dịch
vụ ngày mở rộng do các 
trường công lập hoặc tư 
thục điều hành.  
  

Chương Trình Giáo Dục & 
An Toàn Sau Giờ Học 
(ASES) do thành phố, quận, 
hoặc tổ chức phi lợi nhuận 
điều hành. Lên tới 60 giờ 
một tuần, không quá 30 giờ 
một trẻ.  

Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn (HSC) mục  1596.792 (h)  

(h) Chương trình cung cấp dịch vụ ngày mở rộng 
do các trường công lập hoặc tư thục điều hành. 

Bộ Luật Giáo Dục mục 8484.3 
 

Cung Cấp 
Dịch Vụ 
Chăm Sóc từ 
Gia Đình, Bạn 
Bè, Hàng 
Xóm & Người 
Thân  

Dịch vụ chăm sóc chỉ dành 
cho trẻ từ một gia đình cùng 
với con của người chăm sóc  
  

 -hoặc-  
  
Dịch vụ chăm sóc từ người 
thân  

Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn (HSC) mục  
1596.792 (d) & (f) 

 (d) Nhà trẻ gia đình cung cấp dịch vụ chăm sóc 
trẻ chỉ của một gia đình cùng với con của người 
điều hành. 

(f) Thỏa thuận nhận và chăm sóc trẻ của người 
thân. 

Dịch Vụ 
Chăm Sóc 
Giảng Dạy 

Nhu cầu giảng dạy trong 
môi trường giống lớp học   
  
Hoạt động ngoài những 
buổi học thông thường của 
trường học & không quá 30 
ngày (đối với tuổi đi học) 
hoặc 15 ngày (đối với tuổi 
học mẫu giáo)  

Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn (HSC) mục 
1596.792(l) 

(l) Chương trình cung cấp hoạt động cho trẻ có 
 nhu cầu học tập trong môi trường giống lớp học

và thỏa mãn cả hai điều sau: 

(1) Chỉ hoạt động trong khoảng thời gian học sinh 
 
 

mẫu giáo và học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 không
tham gia học trong học khu công lập, khi chương
trình được bố trí do những kỳ nghỉ theo quy định 
thông thường. 

(2) Đưa ra một số buổi học trong khoảng thời gian 
 

 

được quy định trong phần (1) mà khi cộng lại với
nhau không vượt quá 30 ngày khi chỉ có trẻ trong 
độ tuổi đi học đăng ký tham gia chương trình hoặc
15 ngày khi trẻ dưới độ tuổi đi học đăng ký tham 
gia chương trình. 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.792.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=EDC&sectionNum=8484.3
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.792.
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.792.


 
 

Thuật Ngữ Định Nghĩa Cấp Có Thẩm Quyền 

Dịch vụ chăm 
sóc có phép 

Trung Tâm 
hoặc Nhà Trẻ 
Gia Đình 

Trung Tâm hoặc Nhà Trẻ 
Gia Đình Mới Được Cấp 
Phép  
 

Thay đổi về địa điểm, bổ 
sung lớp học, công suất   
 

Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp của Thống Đốc Bang  
 
PIN 20-04-CCP 
 
PIN 20-15-CCP 
 

Dịch vụ chăm 
sóc trẻ mới 
phát sinh 

Dịch vụ chăm sóc trẻ khẩn 
cấp tạm thời được lập để 
cung cấp giải pháp ngắn 
hạn trong việc cung cấp 
dịch vụ chăm sóc.  
 

Có một số loại dịch vụ 
chăm sóc mới phát sinh.  
 

Một số mô-đun mới phát 
sinh phổ biến nhất bao gồm, 
nhưng không giới hạn ở:  

• dịch vụ chăm sóc tạm 
thời do người sử dụng 
lao động tài trợ,  

• miễn phép, cơ sở có 
phép mở rộng dịch vụ 
chăm sóc 

Tuyên Bố Tình Trạng Khẩn Cấp của Thống Đốc Bang  
 
PIN 20-04-CCP 
 
PIN 20-15-CCP 
 

Giải Trí Riêng 

Điều hành bởi YMCA, Câu 
Lạc Bộ Nam Thanh/Nữ Tú, 
và Hướng Đạo Sinh 
Nam/Nữ  
  

Không giới hạn độ tuổi và 
thời gian, nhưng chương 
trình Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ
phải được cấp phép  

Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn (HSC) mục  1596.793 

Các chương trình giải trí được YMCA, Nữ Hướng 

 

Đạo Sinh Hoa Kỳ, Nam Hướng Đạo Sinh Hoa Kỳ, 
Câu Lạc Bộ Nam Thanh và Nữ Tú, Lửa Trại Hoa 
Kỳ (Camp Fire), các trại hè được tổ chức, hoặc 
các tổ chức tương tự thực hiện dành cho trẻ em. 
Tuy nhiên, các chương trình cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ ban ngày do những tổ chức này thực 
hiện và các khoản phí được tính cho những mục 
đích này sẽ phải tuân theo các yêu cầu của 
chương này, Chương 3.5 

Giải Trí Công 
Cộng 

Được điều hành bởi tiểu 
bang, thành phố, quận, học 
khu, trường cao đẳng cộng 
đồng  
  
Giới hạn về độ tuổi & thời 
gian  
  
Hoạt động vào các giờ 
ngoài giờ học thông thường
hoặc khi trường không có 
buổi học  

Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn (HSC) mục  1596.792(g) 

(g) Mọi chương trình giải trí công cộng. “Chương 
trình giải trí công cộng” có nghĩa là một chương 

 
trình do tiểu bang, thành phố, quận, đặc khu, học 
khu, khu cao đẳng cộng đồng, thành phố có quy
định riêng, hoặc thành phố & quận có quy định riêng 
điều hành đáp ứng một trong những tiêu chí sau: 

(1) Chương trình chỉ hoạt động trong những giờ 

 ngoài giờ học thông thường đối với trường mẫu 
giáo và các lớp từ 1 đến 12 trong học khu công 
lập nơi chương trình được bố trí, hoặc chỉ hoạt 

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.4.20-Coronavirus-SOE-Proclamation.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-04-CCP.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN%2020-15-CCP.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.4.20-Coronavirus-SOE-Proclamation.pdf
https://cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN_20-04-CCP.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN%2020-15-CCP.pdf
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=1596.793&lawCode=HSC
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.792.


 
 

Thuật Ngữ Định Nghĩa Cấp Có Thẩm Quyền 

 

 

 

động trong thời gian học sinh mẫu giáo và học 
sinh từ lớp 1 đến 12, không tham gia buổi học tại 
học khu công lập nơi chương trình được bố trí, 
trong một trong những giai đoạn sau: 

(A) Dưới 20 giờ một tuần. 

(B) Tổng tối đa 14 tuần trong giai đoạn 12 tháng. 
Tổng số này áp dụng đối với 14 tuần bất kỳ trong 
giai đoạn 12 tháng bất kỳ, dù những tuần này là
liên tiếp hay không. 

Để xác định “giờ học thông thường” hoặc giai
đoạn học sinh “thường không tham gia buổi học”, 
Bộ Dịch Vụ Xã Hội của Tiểu Bang, khi phù hợp, sẽ 
xem xét các giờ học thông thường hoặc thời gian
khi học sinh thường không tham gia buổi học đối 

 

 

với học sinh tham gia lớp học quanh năm. 

(2) Chương trình được cung cấp cho trẻ em trên 
bốn tuổi chín tháng và chưa đăng ký đi học và 
chương trình sẽ được thực hiện trong một trong 
các giai đoạn sau: 

(A) Dưới 16 giờ một tuần. 

(B) Tổng tối đa 12 tuần trong giai đoạn 12 tháng.
Tổng số này áp dụng đối với 12 tuần bất kỳ trong 
giai đoạn 12 tháng bất kỳ, dù những tuần này là
liên tiếp hay không. 

(3) Chương trình được cung cấp cho trẻ dưới bốn 
tuổi chín tháng với các buổi học kéo dài tối đa 12 
giờ một tuần và trong giai đoạn tối đa 12 tuần. 
Chương trình tuân theo phần này có thể cho phép 
trẻ ghi danh vào các buổi học liên tiếp trong năm. 
Tuy nhiên, chương trình sẽ không cho phép trẻ 
đăng ký tổng các buổi học trên 12 giờ một tuần 
đối với mỗi trẻ. 

Trẻ trong độ 
tuổi đi học 

 
Trung Tâm Cung Cấp Dịch 
Vụ Chăm Sóc Trẻ: 
Đã Đăng Ký vào Lớp Một  
Dịch vụ chăm sóc dành 
riêng cho trẻ theo học lớp 
mẫu giáo trở lên 
 
Nhà Trẻ Gia Đình:  
Đã Đăng Ký và Đang Theo 
Học Mẫu Giáo hoặc ít nhất 
sáu tuổi 

Bộ Luật Quy Chế California mục 101152 (s)(1) - 
Trung Tâm Cung Cấp Dịch Vụ Chăm Sóc Trẻ 
“Trẻ Trong Độ Tuổi Đi Học” có nghĩa là trẻ đáp 
ứng một trong những điều sau đây: 
(A) Đã tham gia lớp một trở lên; 
(B) Nằm trong chương trình cung cấp dịch vụ 
chăm sóc trẻ cung cấp dịch vụ chăm sóc và giám 
sát dành riêng cho trẻ đã đăng ký học mẫu giáo 
trở lên. 
 

Bộ Luật Quy Chế California mục 102416.5(i) - Nhà 
Trẻ Gia Đình  
 

https://govt.westlaw.com/calregs/Document/I96014AD0D4C011DE8879F88E8B0DAAAE?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)
https://govt.westlaw.com/calregs/Document/IDC6B795FB9B74EEB9A7F276D976ED9F9?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&bhcp=1


 
 

Thuật Ngữ Định Nghĩa Cấp Có Thẩm Quyền 

Với mục đích đáp ứng tiêu chí trong các Mục 
1597.44 và 1597.465 của Bộ Luật Sức Khỏe và 
An Toàn, thì “trẻ trong độ tuổi đi học” có nghĩa là 
trẻ đáp ứng một trong các tiêu chí sau: (1) Đã 
đăng ký và đang theo học trường mẫu giáo, bao 
gồm trường mẫu giáo chuyển tiếp, hoặc trường 
tiểu học; hoặc (2) ít nhất ở độ tuổi lên sáu 

Bố trí Dịch Vụ 
Chăm Sóc 
Trẻ Tạm Thời 
(Dịch Vụ 
Chăm Sóc 
Mới Phát 
Sinh do Chủ 
Sử Dụng Lao 
Động Tài Trợ)  

Tạm Thời   
Phụ huynh có mặt tại chỗ  
Không bao gồm địa điểm cụ 
thể  
  
Do Chủ Sử Dụng Lao Động 
Tài Trợ  

Bộ Luật Sức Khỏe & An Toàn (HSC) mục 1596.792 (k) 

(k) Mọi chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ 
ban ngày cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ tạm thời cho 
các phụ huynh và thỏa mãn cả hai điều sau: 

(1) Dịch vụ chỉ được cung cấp cho phụ huynh và 
người giám hộ sống trong cùng khuôn viên với địa 
điểm chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ 
ban ngày. 

(2) Chương trình cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ 
ban ngày sẽ không được hoạt động tại khu vực cơ 
sở trượt tuyết, trung tâm mua sắm, cửa hàng bách 
hóa, hoặc những khu vực tương tự theo quy định 
của bộ. 

 

 

http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=HSC&sectionNum=1596.792.



